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BÁO CÁO 

Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh  

 

1. Tên cơ sở thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa. 

2. Địa chỉ: số 155 đường Trường Thi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh (tiếp nhận): Từ 07/06/2024 đến 11/02/2026. 

 

STT Họ và tên 

Thẻ CCCD/số định 

danh cá nhân/số hộ 

chiếu 

Ngày cấp  
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

thực hành khám 

bệnh, chữa bệnh 

(từ 

ngày/tháng/năm 

đến 

ngày/tháng/năm) 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Duy Vệ 038087012566 17/05/2021 
Y sĩ Y học 

cổ truyền 

từ 07/06/2024 

đến 07/03/2025 

Hoàn 

thành 

2 Nguyễn Thị Nhung 038199012667 12/04/2024 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

từ 12/06/2024 

đến 13/06/2025 

Hoàn 

thành 



3 Trần Thị Bích Ngọc 038301004447 11/08/2021 
Cử nhân 

điều dưỡng 

từ 27/06/2024 

đến 28/12/2024 

Hoàn 

thành 

4 Trịnh Thị Thu 038197022641 12/08/2021 
Cử nhân 

điều dưỡng 

từ 27/06/2024 

đến 28/12/2024 

Hoàn 

thành 

5 Trần Thị Hoài Thương 038196007029 27/10/2022 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

từ 27/06/2024 

đến 28/12/2024 

Hoàn 

thành 

6 Lê Hoàng Anh 038202006797 06/06/2023 
Y sĩ Y học 

cổ truyền 

từ 06/07/2024 

đến 06/04/2025 

Hoàn 

thành 

7 Lã Phi Hùng 038202002263 17/05/2021 
Y sĩ Y học 

cổ truyền 

từ 05/07/2024 

đến 06/04/2025 

Hoàn 

thành 

8 Nguyễn Công Giang 038092047025 27/08/2021 
Y sĩ Y học 

cổ truyền 

từ 02/08/2024  

đến 03/05/2025 

Hoàn 

thành 

9 Phạm Văn Kiên 038200015263 21/06/2023 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

từ 05/08/2024 

đến 06/08/2025 

Hoàn 

thành 

10 Nguyễn Anh Đức 038200008804 16/08/2021 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

từ 04/09/2024 

đến 05/09/2025 

Hoàn 

thành 

11 Lê Bá Nam Anh 038200031259 24/02/2022 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

từ 04/09/2024 

đến 05/09/2025 

Hoàn 

thành 

12 Nguyễn Thị Huệ 038300023309 02/10/2021 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

từ 05/09/2024 

đến 06/09/2025 

Hoàn 

thành 



13 Hoàng Thị Hồng Liên 038300006733 19/08/2021 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

từ 05/09/2024 

đến 06/09/2025 

Hoàn 

thành 

14 Nguyễn Thị Trang 038300014583 27/08/2021 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

từ 06/09/2024 

đến 07/09/2025 

Hoàn 

thành 

15 Hoàng Thị Hương 038199013204 11/08/2021 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

từ 09/09/2024 

đến 10/09/2025 

Hoàn 

thành 

16 Lê Thị Quỳnh 038303011338 15/05/2021 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

từ 15/10/2024 

đến 16/04/2025 

Hoàn 

thành 

17 Ngô Thị Mai Chi 038300017362 12/03/2018 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

từ 07/10/2024 

đến 07/02/2025;  

từ 08/09/2025 đến 

08/05/2026 

 

18 Đào Xuân Quân 038200016230 19/02/2022 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

từ 15/10/2024 

đến 16/10/2025 

Hoàn 

thành 

19 Lê Thị Lương 038300002076 11/06/2023 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

từ 16/10/2024 

đến 17/10/2025 

Hoàn 

thành 

20 Lê Thị Dung 
038185040796 

 
19/08/2021        

Y sỹ Y học 

cổ truyền 

từ 22/10/2024 

đến 23/07/2025 

Hoàn 

thành 

21 Lê Thị Vân Anh 038303019480 05/07/2021        
Cao đẳng 

điều dưỡng 

từ 22/10/2024 

đến 23/04/2025 

Hoàn 

thành 



22 Lê Thanh Tùng 038093017513 14/08/2021 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

từ 29/10/2024 

đến 30/04/2025 

Hoàn 

thành 

23 Hoàng Văn Nam 038202008315 04/10/2023 
Y sỹ Y học 

cổ truyền 

từ 13/11/2024 

đến 14/08/2025 

Hoàn 

thành 

24 Nguyễn Mai Thương 038304017472 19/08/2021        
Y sỹ Y học 

cổ truyền 

từ 26/11/2024 

đến 27/08/2025 

Hoàn 

thành 

25 Trần Ngọc Thuận 038200010337 27/05/2023        
Y sỹ Y học 

cổ truyền 

từ 26/11/2024 

đến 27/08/2025 

Hoàn 

thành 

26 
Lường Anh Tuấn 

 
038085020183 15/12/2021 

Y sỹ Y học 

cổ truyền 

từ 29/11/2024 

đến 30/08/2025 

Hoàn 

thành 

27 
Nguyễn Thị Vân 

 
038182033587 20/09/2021 

Y sỹ Y học 

cổ truyền 

từ 29/11/2024 

đến 30/08/2025 

Hoàn 

thành 

28 Lê Thị Thu Thủy 
038183014143 

 
18/12/2023 

Y sỹ Y học 

cổ truyền 

từ 02/12/2024 

đến 03/09/2025 

Hoàn 

thành 

29 Trịnh Thị Hồng 038194041052 05/08/2024        
Y sỹ Y học 

cổ truyền 

từ 02/12/2024 

đến 03/09/2025 

Hoàn 

thành 

30 Lê Thị Vân Nhung 038172004269 17/05/2021        
Y sỹ Y học 

cổ truyền 

từ 06/12/2024 

đến 07/09/2025 

Hoàn 

thành 

31 Hồ Sỹ Hợi  038083034882 19/12/2023 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

từ 12/12/2024 

đến 13/06/2025 

Hoàn 

thành 

32 Ngô Sĩ Định 038090002983 11/08/2021 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

từ 12/12/2024 

đến 13/06/2025 

Hoàn 

thành 

33 Nguyễn Thị Kim Oanh 038183004895 10/01/2024 
Cử nhân 

điều dưỡng 

từ 12/12/2024 

đến 13/06/2025 

Hoàn 

thành 

34 Dương Thị Việt 038180000745 14/08/2021 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

từ 12/12/2024 

đến 13/06/2025 

Hoàn 

thành 



35 Thiều Thị Tú 038189021441 22/04/2021 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

từ 12/12/2024 

đến 13/06/2025 

Hoàn 

thành 

36 Mai Thị Thìn 038178005911 14/08/2021 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

từ 12/12/2024 

đến 13/06/2025 

Hoàn 

thành 

37 Đỗ Xuân Tâm 038085012510 04/12/2021 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

từ 12/12/2024 

đến 13/06/2025 

Hoàn 

thành 

38 Lê Thị Phượng 038189000796 17/05/2021 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

từ 12/12/2024 

đến 13/06/2025 

Hoàn 

thành 

39 Lê Thị Quyên  038182009411 18/10/2022 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

từ 12/12/2024 

đến 13/06/2025 

Hoàn 

thành 

40 Lê Thị Liên  038188019330 10/08/2021 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

từ 12/12/2024 

đến 13/06/2025 

Hoàn 

thành 

41 Phạm Thị Thảo 035196008492 17/06/2022 

Y sỹ Y học 

cổ truyền 
từ 12/12/2024 

đến 13/09/2025 

Đã 

hủy 

HĐ 

42 Nguyễn Thị Điệp 038186025525 15/11/2022 
Y sỹ Y học 

cổ truyền 

từ 23/12/2024 

đến 24/09/2025 

Hoàn 

thành 

43 Nguyễn Đình Châu 038088026931 15/01/2023 
Y sỹ Y học 

cổ truyền 

từ 23/12/2024 

đến 24/09/2025 

Hoàn 

thành 

44 Lê Thị Oanh 038186003998 28/06/2021      
Y sỹ Y học 

cổ truyền 

từ 23/12/2024 

đến 24/09/2025 

Hoàn 

thành 

45 Phạm Hoàng Linh 038300000244 03/05/2024      

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

từ 25/12/2024 

đến 26/12/2025 

Hoàn 

thành 

46 Trần Thị Hà 038183048573 01/04/2024 
Cử nhân 

điều dưỡng 

từ 16/01/2025 

đến 17/07/2025  

Hoàn 

thành 



47 Lê Thị Dung 038183022155 22/02/2024 
Cử nhân 

điều dưỡng 

từ 16/01/2025 

đến 17/07/2025  

Hoàn 

thành 

48 Nguyễn Thị Lan 038184010729 22/07/2024 
Cử nhân 

điều dưỡng 

từ 16/01/2025 

đến 17/07/2025  

Hoàn 

thành 

49 Bùi Thị Bắc 038176015206 13/04/2021 
Cử nhân 

điều dưỡng 

từ 16/01/2025 

đến 17/07/2025  

Hoàn 

thành 

50 Doãn Thị Tuyết 038190057125 14/08/2021 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

từ 16/01/2025 

đến 17/07/2025  

Hoàn 

thành 

51 Nguyễn Thị Quỳnh Như 038185042763 14/09/2021 
Cử nhân 

điều dưỡng 

từ 16/01/2025 

đến 17/07/2025  

Hoàn 

thành 

52 Tống Thị Hương 038190021550 22/04/2021 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

từ 17/01/2025 

đến 18/07/2025 

Hoàn 

thành 

53 Mai Bình Nguyên 038081016272 22/04/2021 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

từ 17/01/2025 

đến 18/07/2025 

Hoàn 

thành 

54 Đàm Quang Phương 038081017882 08/07/2022 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

từ 17/01/2025 

đến 18/07/2025 

Hoàn 

thành 

55 Lê Thị Hương 038184010889 05/08/2024 
Cử nhân 

điều dưỡng 

từ 17/01/2025 

đến 18/07/2025 

Hoàn 

thành 

56 Nguyễn Thị Thu Hường 038300014403 22/01/2025 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

từ 17/02/2025 

đến 18/02/2026 
 

57 Vũ Ngọc Cường 038097028566 07/08/2024 
Y sĩ Y học 

cổ truyền 

từ 18/02/2025 

đến 19/11/2025 

Hoàn 

thành 

58 Dương Thị Sáu 019180000332 09/09/2022 
Y sĩ Y học 

cổ truyền 

từ 12/03/2025 

đến 13/12/2025 

Hoàn 

thành 



58 Lê Xuân Thịnh 038201000752 27/08/2021      
Y sĩ Y học 

cổ truyền 

từ 27/03/2025 

đến 28/12/2025 

Hoàn 

thành 

59 
Lê Thị Kim Dung 

 
038197013957 22/09/2021       

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

từ 08/04/2025 

đến 09/04/2026 
 

60 Lê Trí Nghĩa 038079032053 30/11/2022      
Y sĩ Y học 

cổ truyền 

từ 23/04/2025 đến 

24/01/2026 

Hoàn 

thành 

61 Nguyễn Quang Linh 038095004351 05/12/2023 
Y sĩ Y học 

cổ truyền 

từ 12/05/2025 đến 

13/02/2026 
 

62 Nguyễn Thị Luận 038184016849 08/07/2024 
Y sĩ Y học 

cổ truyền 

từ 16/07/2025 đến 

17/04/2026 

Đã 

hủy 

HĐ 

63 Hoàng Thị Hiền 042197014894 14/08/2021 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

từ 20/08/2025 đến 

21/02/2026 
 

64 Trần Thị Tuyến 038301000893 28/10/2022 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

từ 22/08/2025 đến 

23/08/2026 
 

65 Tống Thị Vân 038301017951 12/08/2021 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

từ 03/09/2025 đến 

04/09/2026 
 

66 Nguyễn Phương Nhi 038301021217 20/07/2024 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

từ 03/09/2025 đến 

ngày 31/12/2025 

Kết 

thúc 

HĐ 

67 Trần Thu Linh 038301020048 27/08/2021 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

từ 08/09/2025 đến 

09/09/2026 
 



68 Lê Thị Phương Thảo 038301001207 12/08/2021 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

từ ngày 08/9/2025 

đến 09/01/2026 

Kết 

thúc 

HĐ 

69 Lê Đức Tâm 038092053314 19/09/2021 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

từ 09/09/2025 đến 

10/09/2026 
 

70 Đỗ Thị Thu Thảo 022300005207 06/02/2025 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

từ 22/09/2025 đến 

23/09/2026 
 

71 Trịnh Quốc Hiệu 038089008668 09/03/2023 
Y sỹ Y học 

cổ truyền 

từ 02/10/2025 đến 

03/07/2026 
 

72 Mai Thị Nhung 038189002010 22/04/2021 
Y sỹ Y học 

cổ truyền 

từ 02/10/2025 đến 

03/07/2026 
 

73 
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 
038190014123 11/08/2021 

Y sỹ Y học 

cổ truyền 

từ 02/10/2025 đến 

03/07/2026 
 

74 Mai Thị Phương 038199008547 19/05/2024 
Y sỹ Y học 

cổ truyền 

từ 02/10/2025 đến 

03/07/2026 
 

75 Châu Nữ Ngọc Trang 038190010433 24/11/2023 
Y sỹ Y học 

cổ truyền 

từ 06/10/2025 đến 

07/07/2026 
 

76 Lương Việt Hoàng 038202017424 24/06/2021 
Y sỹ Y học 

cổ truyền 

từ 06/10/2025 đến 

07/07/2026 
 

77 Lê Thị Trâm 038301015511 22/09/2021 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

từ 03/11/2025 đến 

04/11/2026 
 

78 Trần Thị Thu 038194010749 29/11/2024 
Y sỹ Y học 

cổ truyền 

từ 04/12/2025 đến 

05/09/2026 
 



79 Nguyễn Văn Tuân 038200010235 06/08/2025 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

từ 22/12/2025 đến 

23/12/2026 
 

80 Hoàng Quỳnh Anh 038304030421 10/07/2023 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

từ 23/12/2025 đến 

24/06/2026 
 

81 Lê Văn Thành 038095019581 18/12/2023   
Y sỹ Y học 

cổ truyền 

từ 15/01/2026 đến 

16/10/2026 
 

82 Lê Ích Việt Hoàn 038099001316 03/01/2025   
Y sỹ Y học 

cổ truyền 

từ 15/01/2026 đến 

16/10/2026 
 

83 Lê Thị Thương 038197027673 15/11/2022 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

từ 06/01/2026 đến 

07/07/2026 
 

84 Nguyễn Thị Hảo 038304002354 25/04/2021 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

từ 22/01/2026 đến 

23/07/2026 
 

85 Nguyễn Thùy Trang 038301014613 26/02/2022 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

từ 02/02/2026 đến 

03/08/2026 
 

 

Trên đây là nội dung báo cáo của bệnh viện./. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng HNYD-SYT; 

- Website bệnh viện; 

- Lưu VT, Phòng KHNV. 

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 02 năm 2026 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tâm 
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